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    TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

    THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 357/2022/DS-PT 

Ngày: 30/8/2022 

V/v: Đòi quyền sử dụng đất; yêu 

cầu hủy văn bản công chứng; hủy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, công nhận quyền sở hữu nhà 

và quyền sử dụng đất. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

  

 

 

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hồng. 

Các Thẩm phán:    1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh; 

2. Ông Vũ Toàn Giang. 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Vương Thuỳ Dương - Thư ký Toà án nhân dân 

Thành phố Hà Nội. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Bà Cao Thị Hồng - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 08 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố Hà 

Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 329/2021/TLPT- DS 

ngày 04/10/2021 về việc “Đòi quyền sử dụng đất; yêu cầu hủy văn bản công 

chứng; hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công nhận quyền sở hữu nhà và 

quyền sử dụng đất” 

Do Quyết định giám đốc thẩm số 37/2021/DS-GĐT ngày 23/6/2021 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội hủy toàn bộ bản án dân sự phúc thẩm số 

175/2020/DSPT ngày 04/6/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 325/2022/QĐ-PT 

ngày 03/08/2022; Quyết định hoãn phiên tòa dân sự phúc thẩm số 

358/2022/QĐ-PT ngày 19/08/2022;  giữa các đương sự:  

1/ Nguyên đơn: Cụ Đặng Thị L, sinh năm 1936; địa chỉ: Thôn V, xã TL, 

huyện TT, Thành phố HN; người đại diện theo ủy quyền: Bà Bùi Thị Đ  (theo văn 

bản ủy quyền ngày 19/04/2019). Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cụ 

L: Ông Nguyễn Văn T - Luật sư Văn phòng luật sư H.  

2/ Bị đơn:   

2.1. Bà Nguyễn Thị Kim P; sinh năm 1960; địa chỉ: Thôn V, xã TL, 

huyện TT, Thành phố HN; người đại diện theo ủy quyền của bà Phi: Ông Phạm 

Tuấn D; CCCD số 036073004982 - Công ty Luật TNHH HT. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư HT S - Công ty luật 

TNHH HT. 

2.2. Chị Bùi Thị A; sinh năm 1982; địa chỉ: Thôn V, xã TL, huyện TT, 

Thành phố HN.  

3/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Ông Bùi Tiến Q, sinh năm 1962. 

3.2. Ông Bùi Tiến Đ, sinh năm 1971. 

  3.3. Bà Đỗ Thị L, sinh năm 1972. 

3.4. Bà Đỗ Thị Đ, sinh năm 1967.  

Cùng địa chỉ: Thôn V, xã TL, huyện TT, Thành phố HN. 

3.5. Bà Bùi Thị A, sinh năm 1973; địa chỉ: Thôn T, xã TL, huyện TT, 

Thành phố Hà Nội. 

3.6. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1966. 

3.7. Anh Bùi Tiến B, sinh năm 1985. 

3.8. Chị Bùi Thị B, sinh năm 1986. 

Cùng địa chỉ: Thôn V, xã TL, huyện TT, Thành phố HN. 

3.9. Bà Trương Thị Kim O, sinh năm 1968.  

3.10. Ông Nguyễn Khắc L; sinh năm 1968. 

Cùng địa chỉ: Thôn V, xã TL,  huyện TT, Thành phố HN. 

3.11. Văn phòng công chứng HM; trụ sở: Số 1253 đường G, phường TL, 

quận HM, Thành phố HN; người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Thanh Q - Chức 

vụ: Trưởng văn phòng; người đại diện theo ủy quyền: Ông Bùi Quang D - Công 

chứng viên VPCC HM (văn bản ủy quyền ngày 03/9/2019). 

3.12. Ủy ban nhân dân huyện TT, thành phố HN; Địa chỉ: Thị trấn V, 

huyện TT, thành phố HN; người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Minh T - 

chuyên viên Phòng tài nguyên môi trường (văn bản ủy quyền ngày 18/7/2019). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

         Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án như sau: 

Tại đơn khởi kiện ngày 21/9/2018 cùng các lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án, nguyên đơn - cụ Đặng Thị L trình bày: 

Thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11 có diện tích 174m2 tại Thôn V, xã TL, 

huyện TT, thành phố HN (sau đây gọi tắt là thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn 

V) là tài sản của cụ Đặng Thị L và chồng là cụ Bùi Tiến X được thừa hưởng của 

tổ tiên để lại. Ngày 05/9/1993, cụ X đã được UBND huyện TT cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng (QSD) đất, cấp đổi năm 2003.  

Cụ L và cụ X kết hôn với nhau từ năm 1956 và có 6 người con chung: 1/ 

Bùi Tiến C (đã chết năm 2002, có vợ là Nguyễn Thị Kim P và 02 con là Bùi Tiến 

T - đã chết năm 2008, chưa có vợ con và Bùi Thị A);2/  Bùi Tiến Q; 3/ Bùi Tiến 

Đ (đã chết năm 2018, có vợ là Nguyễn Thị L và 02 con là Bùi Tiến B và Bùi Thị 

B); 4/  Bùi Tiến Đ; 5/  Đỗ Thị Đ; 6/ Bùi Thị A. Ngoài ra vợ chồng cụ L, cụ X 

không có người con nuôi, con riêng nào khác.  

Trên thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V ông Bùi Tiến C và vợ là bà 

Nguyễn Thị Kim P ở cùng vợ chồng Cụ L từ năm 1980 đến năm 1987 thì ông C, 
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bà P chuyển ra sinh sống tại tập thể Công ty xây dựng công nghiệp (xã TL, huyện 

TT, Thành phố Hà Nội). Trên đất có vợ chồng ông Bùi Tiến Đ, bà Đỗ Thị L ở 

cùng vợ chồng Cụ L cho đến nay; những người con khác của Cụ L đều có nhà đất 

ở riêng biệt trên cùng địa bàn xã TL.  

Năm 2001, trong hoàn cảnh ông Bùi Tiến C, bà Nguyễn Thị Kim P 

thường xuyên xảy ra mâu thuẫn; ông C, bà P chưa được cấp Giấy chứng nhận 

QSD đất tại tập thể Công ty xây dựng công nghiệp và ông C, bà P không đồng ý 

để ông Bùi Tiến Đ được quản lý toàn bộ thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V 

nên vợ chồng Cụ L lập biên bản chia cho ông Bùi Tiến Đ 99m2, chia cho ông Bùi 

Tiến C 67m2 đất để sử dụng. Nếu sau này ông C, bà P được cấp đất thì chia đất 

cho 2 anh em Bùi Tiến Q và Bùi Tiến Đ. Văn bản này có đầy đủ chữ ký của cụ X 

và các con trai, gái và được UBND xã TL xác nhận ngày 13/3/2001. Sau đó, vợ 

chồng bà P đã tiến hành xây dựng nhà ở mái bằng 01 tầng và các công trình xây 

dựng kèm theo trên diện tích đất này. 

Năm 2002, ông Bùi Tiến C chết, không để lại di chúc định đoạt tài sản. 

Năm 2003, cụ X, Cụ L chuyển nhượng 34m2 đất trong thửa đất số 99 tờ bản đồ số 

11, Thôn V cho vợ chồng bà Trương Thị Kim O (văn bản chuyển nhượng viết tay 

có xác nhận của UBND xã TL nhưng chưa làm các thủ tục chuyển nhượng theo 

quy định của pháp luật). Năm 2004, cụ X chết (cụ X chết tại nhà đất do vợ chồng 

bà P xây dựng), không để lại di chúc định đoạt tài sản. Năm 2009, bà P được cấp 

Giấy chứng nhận QSD đất đối với nhà đất tại tập thể Công ty xây dựng công 

nghiệp. Bà P cùng con gái là Bùi Thị A đã xây dựng nhà ở 3 tầng trên diện tích 

42m2 đất được cấp và sinh sống ổn định tại nhà đất này mà không có ý kiến tranh 

chấp gì đối với diện tích đất của vợ chồng Cụ L tại thửa đất số 99 tờ bản đồ số 11, 

Thôn V. 

Khi các con của Cụ L đều có nhà đất ổn định thì gia đình Cụ L thống nhất 

lại việc phân chia tài sản tại thửa đất số 99 tờ bản đồ số 11, Thôn V theo hướng 

những người con của cụ X, Cụ L nhường toàn bộ kỷ phần thừa kế đối với di sản 

của cụ X tại thửa đất số 99 tờ bản đồ số 11, Thôn V cho Cụ L sở hữu, sử dụng.  

Ngày 27/04/2011, tại Văn Phòng công chứng HM, Cụ L và các con, cháu 

đã thống nhất ký tên tại văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế với nội dung 

khai nhận phần di sản là QSD đất mình được nhận và tặng cho lại cụ L. Trên cơ 

sở văn bản công chứng này, Cụ L đã tiến hành đăng ký kê khai cấp Giấy chứng 

nhận QSD đất và ngày 06/06/2011, Cụ L đã được UBND huyện TT cấp Giấy 

chứng nhận QSD đất đối với toàn bộ thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V có 

diện tích 174m2. Sau đó, Cụ L lập hợp đồng chuyển nhượng 34m2 đất cho bà 

Trương Thị Kim O (thực chất là hợp thức hóa việc chuyển nhượng QSD 34m2 đất 

cho gia đình bà O từ năm 2003) và lập hợp đồng tặng cho 61,5 m2 đất cho ông 

Bùi Tiến Đ. Diện tích còn lại của thửa đất là 78,5m2 do Cụ L quản lý, sử dụng và 

nộp thuế sử dụng đất.  

Năm 2013, do giữa bà Nguyễn Thị Kim P và chị Bùi Thị A xảy ra mâu 

thuẫn nên Cụ L đồng ý (thỏa thuận miệng) cho bà P tạm thời sinh sống tại 78,5 

m2 đất còn lại của cụ L. Đến năm 2018, Chị A vào sinh sống tại nhà đất này. Chị 

A và bà P tiến hành sửa chữa lại nhà đất nhưng không xin phép Cụ L nên xảy ra 

tranh chấp.  
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Cụ L khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị Kim P, chị Bùi Thị A trả lại QSD 

78,5 m2 đất đang chiếm dụng và đề nghị Tòa án bác các yêu cầu kiện phản tố của 

bà P về việc hủy văn bản công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế; hủy 

Giấy chứng nhận QSD đất mang tên cụ Đặng Thị L; yêu cầu công nhận quyền sở 

hữu nhà và quyền sử dụng 67m2 đất theo biên bản phân chia đất ở năm 2001. Cụ 

L không yêu cầu phân chia di sản thừa kế của cụ X và ông C. Ngoài ra, Cụ L 

không có yêu cầu kiện nào khác. 

Tại đơn kiện phản tố ngày 03/5/2019 và các lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án, bị đơn là bà Nguyễn Thị Kim P trình bày: 

Bà Nguyễn Thị Kim P và ông Bùi Tiến C kết hôn với nhau năm 1980 và 

sinh sống cùng bố mẹ chồng là cụ Đặng Thị L, cụ Bùi Tiến X tại thửa đất số 99, 

tờ bản đồ số 11, Thôn V. Do bà P công tác tại Công ty xây dựng công nghiệp Hà 

Nội từ năm 1976 nên đến năm 1987 bà P được Công ty xây dựng công nghiệp Hà 

Nội cấp căn hộ tập thể và vợ chồng bà P chuyển đến nhà đất tại tập thể Công ty 

xây dựng công nghiệp Hà Nội sinh sống. Năm 2006, công ty làm thủ tục bán 

thanh lý căn hộ và bà P là người trực tiếp đóng tiền mua lại căn hộ nên bà P đã 

được cấp Giấy chứng nhận QSD đất đối với nhà đất này. Bà P khẳng định căn hộ 

tập thể tại Công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội tại là tài sản của cá nhân bà Phi, 

không liên quan gì đến cụ X và cụ X cũng không có công sức gì.  

Do vợ chồng bà P chưa được hưởng nhà đất của bố mẹ nên năm 2001, ông 

C được cụ X chia cho 67m2 đất trong thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V theo 

biên bản chia đất thổ cư lập ngày 08/3/2001, được UBND xã TL xác nhận ngày 

13/3/2001. Sau đó, vợ chồng bà P tiến hành xây dựng ngôi nhà mái bằng 03 gian 

diện tích 54m2 và sinh sống tại nhà đất này cho đến nay. Năm 2002, ông C chết; 

năm 2004, cụ X chết đều không để lại di chúc định đoạt tài sản. Vợ chồng ông C, 

bà P có 02 người con chung là Bùi Thị A và Bùi Tiến T (anh T đã chết năm 2008, 

chưa có vợ con). 

Năm 2011, cụ Đặng Thị L trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim P cần tiến 

hành các thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSD đất đối với diện tích 67m2 đất cụ X 

đã chia cho vợ chồng bà P nên bà P hoàn toàn tin tưởng cung cấp các giấy tờ liên 

quan để tiến hành các thủ tục lập văn bản phân chia nhà đất tại Văn phòng công 

chứng HM. Bà P không biết việc ký văn bản phân chia di sản thừa kế năm 2011 

là thỏa thuận tặng cho lại kỷ phần thừa kế của cụ X mà ông C, anh T được hưởng 

cho Cụ L nên đã ký tên tại văn bản này. 

Bà Nguyễn Thị Kim P không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Cụ L về 

việc đòi quyền sử dụng 78,5m2 đất do bà P và Chị A đang sử dụng. Bà P có yêu 

cầu phản tố yêu cầu Tòa án tuyên bố văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế 

đã lập tại Văn phòng công chứng HM vô hiệu; hủy Giấy chứng nhận QSD đất đã 

cấp cho cụ Đặng Thị L năm 2011; công nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng 

đối với 67m2 đất cho bà P theo biên bản phân chia đất thổ cư ngày 08/3/2001. Bà 

P không yêu cầu chia thừa kế di sản của cụ X và ông C trong vụ án này. Ngoài ra 

bà P không có yêu cầu kiện nào khác.  

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn - là chị Bùi Thị A trình bày: 

Chị Bùi Thị A là con ông Bùi Tiến C (đã chết năm 2002) và bà Nguyễn 

Thị Kim P. Từ nhỏ Chị A sống cùng bố mẹ tại nhà đất thửa đất số 99, tờ bản đồ 

số 11, Thôn V cho đến năm 1987 thì Chị A cùng bố mẹ chuyển đến sinh sống tại 
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tập thể Công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội. Chị A không biết việc phân chia 

nhà đất của cụ X năm 2001 như thế nào. Năm 2002, ông C chết; năm 2004 cụ X 

chết. Năm 2011, Chị A có tham gia ký kết văn bản thỏa thuận phân chia di sản 

thừa kế tại văn phòng công chứng HM. Chị A không tìm hiểu nội dung cụ thể văn 

bản phân chia di sản thừa kế như thế nào nhưng Chị A hiểu Chị A là người thừa 

kế của ông C nên Chị A có trách nhiệm phải ký kết văn bản đó. Sau khi ký kết 

văn bản phân chia di sản thừa kế, Cụ L được cấp Giấy chứng nhận QSD đất, đã 

ký kết thỏa thuận chuyển nhượng hoặc tặng cho nhà đất như thế nào Chị A không 

quan tâm vì nhà đất là của Cụ L nên Cụ L có toàn quyền quyết định. 

Năm 2018, chị Bùi Thị A đến sinh sống tại nhà đất thửa đất số 99, tờ bản 

đồ số 11, Thôn V cùng với bà P và tiến hành cải tạo lại đường nước, lát lại nền 

nhà. Nay Cụ L đòi lại quyền sử dụng 78,5m2 đất hiện do Chị A và bà P đang sử 

dụng, Chị A nhất trí với yêu cầu của cụ L, sẵn sàng bàn giao nhà đất trả cụ L. Đối 

với công sửa chữa cải tạo lại đường nước sinh hoạt, Chị A nhường toàn bộ cho cụ 

L, không yêu cầu Cụ L thanh toán. 

Đối với yêu cầu kiện phản tố của bà Nguyễn Thị Kim P, chị  Bùi Thị A đề 

nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Chị A không yêu cầu phân 

chia di sản thừa kế của cụ X hoặc của ông C để lại. Chị A có đơn xin vắng mặt 

trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án và tại phiên tòa xét xử. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - 

bà Đỗ Thị Đ, ông Bùi Tiến Q, bà Bùi Thị A, ông Bùi Tiến Đ thống nhất trình bày: 

Bà Đỗ Thị Đ, ông Bùi Tiến Q, ông Bùi Tiến Đ và bà Bùi Thị A là các con 

chung của cụ X, cụ L. Thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V là tài sản của vợ 

chồng cụ L, cụ X do được thừa hưởng của tổ tiên để lại. Cụ X đã 2 lần được cấp 

Giấy chứng nhận QSD đất đối với thửa đất này. Từ khi cụ X còn sống, những 

người con trai của cụ X, Cụ L là ông Bùi Tiến Q, Bùi Tiến Đ đều đã được cấp đất 

giãn dân và ở riêng; vợ chồng ông C, bà P được cấp nhà đất và sinh sống tại tập 

thể Công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội. Chỉ có vợ chồng ông Bùi Tiến Đ 

chung sống tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V.  

Tuy nhiên, từ năm 2001 do vợ chồng ông Bùi Tiến C, bà Nguyễn Thị Kim 

P xảy ra mâu thuẫn căng thẳng nên đã gây sức ép buộc cụ X phải chia nhà đất cho 

vợ chồng ông C. Vì vậy, cụ X tổ chức họp gia đình và lập văn bản cho ông C 

67m2 đất trong thửa đất của cụ X. Vợ chồng ông C, bà P đã xây dựng nhà ở mái 

bằng trên diện tích đất được cụ X chia. Năm 2002, ông C chết; bà P và Chị A vẫn 

sinh sống tại tập thể Công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội. Năm 2003, cụ X 

chuyển nhượng 34m2 đất cho vợ chồng bà Trương Thị Kim O (giấy tờ chuyển 

nhượng ghi năm 2001 theo mẫu bản khai mua bán tại thời điểm đó). Năm 2004, 

cụ X chết không để lại di chúc định đoạt tài sản. Gia đình Cụ L cùng các con cháu 

đã họp bàn thống nhất nhường toàn bộ kỷ phần thừa kế của mình đối với phần di 

sản thừa kế của cụ X cho Cụ L được sở hữu, sử dụng. Vì vậy, ngày 27/4/2011 

những người được hưởng thừa kế của cụ X đã có mặt tại Văn phòng công chứng 

HM để ký văn bản kê khai di sản thừa kế của cụ X và tặng cho toàn bộ di sản 

thừa kế được hưởng của cụ X tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V cho cụ 

L. Trước khi ký văn bản, công chứng viên đã đọc toàn bộ nội dung của văn bản, 

giải thích về các quy định của pháp luật liên quan đến văn bản thỏa thuận phân 

chia di sản thừa kế. Cụ L và những người được hưởng di sản thừa kế của cụ X 
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gồm: ông Bùi Tiến Q, ông Bùi Tiến Đ, ông Bùi Tiến Đ, bà Đỗ Thị Đ, bà Bùi Thị 

A, bà Nguyễn Thị Kim P, chị Bùi Thị A đã cùng ký tên vào văn bản phân chia di 

sản thừa kế. Trên cơ sở văn bản công chứng này, UBND huyện TT đã cấp Giấy 

chứng nhận QSD đất đối với thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V diện tích 

174 m2 tại xã TL, huyện TT, thành phố Hà Nội cho cụ Đặng Thị L. 

Sau khi cụ Đặng Thị L được cấp Giấy chứng nhận QSD đất, Cụ L đã ký 

hợp đồng chuyển nhượng 34m2 đất cho gia đình bà Trương Thị Kim O (thực chất 

chỉ là hợp thức hóa thủ tục chuyển nhượng cho gia đình bà O từ năm 2003), tặng 

cho ông Bùi Tiến Đ 61,5m2. Diện tích còn lại của Cụ L là 78,5m2, Cụ L vẫn quản 

lý và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Ông Quảng, ông Đăng, bà Đào, 

bà Ân đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Cụ L buộc bà Phi, Chị A 

phải trả lại nhà đất cho cụ L; không chấp nhận các yêu cầu phản tố của bà Phi. 

Ông Quảng, ông Đăng, bà Đào, bà Ân không yêu cầu phân chia di sản thừa kế 

của cụ X, không có yêu cầu độc lập trong vụ án. 

Trong quá trình Toà án giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan bà Nguyễn Thị L, anh Bùi Tiến B và chị Bùi Thị B trình bày: 

Tại thời điểm cụ Đặng Thị L và các con cháu ký các văn bản chia đất thổ 

cư năm năm 2001 và văn bản phân chia di sản thừa kế năm 2011, ông Bùi Tiến Đ 

(chồng Bà L) đã trực tiếp tham gia ký các văn bản này. Bà L và các con là anh 

Băng, chị B không có quyền, nghĩa vụ đối với nhà đất đứng tên cụ L. Ông Đông 

đã chết năm 2018, mẹ con bà đã ổn định cuộc sống, việc tranh chấp giữa Cụ L và 

bà P không liên quan đến Bà L và các con Bà L nên đề nghị Tòa án căn cứ vào 

pháp luật để giải quyết vụ án và không có bất kỳ yêu cầu, tranh chấp gì đối với 

thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V; không yêu cầu gì đối với di sản thừa kế 

của cụ X. Bà L, chị B có đơn xin vắng mặt trong quá trình Tòa án giải quyết và 

tại phiên tòa xét xử vụ án. 

Trong quá trình Toà án giai quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan bà Trương Thị Kim O, ông Nguyễn Khắc Lân trình bày: 

Năm 2003, vợ chồng bà Trương Thị Kim O, ông Nguyễn Khắc L nhận 

chuyển nhượng của cụ X diện tích 34m2 tại xã TL, huyện TT, thành phố Hà Nội. 

Việc mua bán được lập thành văn bản, có xác nhận của UBND xã TL. Bà O, ông 

Lâm đã thanh toán xong toàn bộ tiền chuyển nhượng nhưng chưa làm thủ tục 

sang tên do bà O, ông Lâm chưa có hộ khẩu tại Hà Nội. Năm 2004, cụ X chết nên 

việc sang tên bị gián đoạn. Sau đó bà O được biết gia đình cụ X có thỏa thuận 

phân chia di sản thừa kế quyền sử dụng đất và Cụ L đã được cấp Giấy chứng 

nhận QSD đất đối với toàn bộ 174m2 đất bao gồm cả phần diện tích cụ X đã 

chuyển nhượng cho bà O. Sau đó, Cụ L và bà O đã hoàn tất hợp đồng chuyển 

nhượng QSD 34m2 đất mà bà O đã nhận chuyển nhượng của cụ X trước kia và bà 

O đã được UBND huyện TT cấp Giấy chứng nhận QSD đất.  

Nay có việc gia đình cụ L, bà P tranh chấp với nhau không liên quan đến 

vợ chồng bà O do việc chuyển nhượng đất giữa gia đình bà O với cụ X đã được 

thực hiện từ trước khi cụ X chết, Cụ L chỉ là người hoàn thiện thủ tục chuyển 

nhượng theo đúng thủ tục pháp luật quy định. Phần diện tích đất vợ chồng bà O 

nhận chuyển nhượng đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất và sử dụng ổn định 

từ năm 2005 đến nay. Do vậy đề nghị Tòa án căn cứ vào pháp luật để giải quyết 
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vụ án và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bà O. Vợ chồng bà O, ông Lân có đơn 

xin xét xử vắng mặt trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa. 

Trong quá trình Toà án giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan - Văn phòng công chứng HM trình bày:  

Sau khi tiếp nhận yêu cầu công chứng của cụ Đặng Thị L và các con cháu 

cùng các tài liệu kèm theo theo yêu cầu của pháp luật công chứng, Văn phòng 

công chứng HM đã thông báo niêm yết công khai 30 ngày về việc kê khai di sản 

thừa kế tại UBND xã TL nhưng không có bất kỳ thông tin khiếu nại nào. Ngày 

27/4/2011, tại Văn phòng công chứng HM, công chứng viên đã ghi lại ý chí, 

nguyện vọng của những người được hưởng di sản thừa kế tặng cho toàn bộ di sản 

thừa kế của cụ X mà mình được hưởng cho Cụ L được quản lý, sử dụng bằng văn 

bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Công chứng viên đã đọc lại nội dung của 

văn bản, các bên tham gia nhất trí và ký tên, điểm chỉ trước mặt công chứng viên. 

Văn phòng công chứng HM khẳng định: Nội dung của văn bản phân chia di sản 

thừa kế số công chứng 1552/2011/VBPC không vi phạm điều cấm của pháp luật, 

không trái đạo đức xã hội, trình tự thủ tục công chứng đúng quy định của pháp 

luật, chủ thể tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự. 

Văn phòng công chứng HM đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu tuyên bố 

văn bản công chứng vô hiệu theo yêu cầu của bà Nguyễn Thị Kim P và có đơn 

xin vắng mặt trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án và tại phiên tòa. 

Trong quá trình Toà án giải quyết vụ án, người (pháp nhân) có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan - Ủy ban nhân dân huyện TT do bà Nguyễn Thị Minh T là đại 

diện theo ủy quyền trình bày: 

Thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V diện tích 174 m2 đã được UBND 

huyện TT cấp Giấy chứng nhận QSD đất tại quyết định số 1293/QĐ - UB ngày 

22/9/2003 cho chủ sử dụng là cụ Bùi Tiến X. Sau khi cụ X chết, ngày 27/4/2011, 

các thừa kế của cụ X đã thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và được Văn phòng 

công chứng HM chứng thực số 1552/2011/VBPC. Theo nội dung văn bản, cụ 

Đặng Thị L được thừa kế đối với quyền sử dụng thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, 

Thôn V diện tích 174 m2. Ngày 06/6/2011, UBND huyện TT đã cấp Giấy chứng 

nhận QSD đất cho cụ Đặng Thị L. UBND huyện TT khẳng định việc cấp Giấy 

chứng nhận QSD đất đối với thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, diện tích 174 m2 tại 

Thôn V đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đất đai, đề nghị Tòa 

án giải quyết vụ án theo thẩm quyền. Bà T có đơn xin vắng mặt trong quá trình 

Tòa án giải quyết vụ án và tại phiên tòa xét xử vụ án. 

Tại Bản án sơ thẩm số 38/2019/DS-ST ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện TT xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của cụ Đặng Thị L về việc Đòi quyền sử 

dụng đất:  

Buộc bà Nguyễn Thị Kim P, chị Bùi Thị A có trách nhiệm bàn giao trả cụ 

Đặng Thị L QSD 78,5m2 đất còn lại và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 

số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V, xã TL, TT, Hà Nội đã được UBND huyện TT cấp 

Giấy chứng nhận QSD đất số BD 827697 ngày 06/6/2011 mang tên cụ Đặng Thị 

L. 
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Cụ Đặng Thị L có trách nhiệm thanh toán trả bà Nguyễn Thị Kim P giá trị 

công trình xây dựng trên đất là 187.995.000đ. 

2. Không chấp nhận các yêu cầu kiện phản tố của bà Nguyễn Thị Kim P 

về việc: Tuyên bố văn bản công chứng về thỏa thuận phân chia di sản thừa kế lập 

ngày 27/4/2011 tại Văn phòng công chứng HM vô hiệu; yêu cầu hủy Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BD 827697 ngày 06/6/2011 do UBND huyện TT đã 

cấp cho cụ Đặng Thị L; yêu cầu công nhận QSH nhà, QSD 67m2 đất trong thửa 

đất 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V, TL, TT, Hà Nội theo biên bản chia đất thổ cư 

ngày 08/3/2011.  

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của 

các đương sự. 

Không đồng ý bản án sơ thẩm, bà P có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. 

 Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 175/2020/DSPT ngày 04/6/2020 của Tòa 

án nhân dân Thành phố Hà Nội đã xử:  

 Sửa bản án sơ thẩm số 38/2019/DSST ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện TT. Cụ thể: 

1. Không chấp nhận yêu cầu đòi quyền sử dụng đất của cụ Đặng Thị L đối 

với bà Nguyễn Thị Kim P và chị Bùi Thị A 

2. Chấp nhận yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị Kim P: 

2.1. Xác định Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế lập ngày 

27/4/2011 tại Văn phòng công chứng HM là vô hiệu. 

2.2. Hủy Giấy chứng nhận QSD đất đứng tên cụ Đặng Thị L do UBND 

huyện TT cấp ngày 06/6/2011 đối với diện tích đất 78,5m2 tại thửa đất số 99, tờ 

bản đồ số 11, Thôn V, xã TL, huyện TT, Thành phố Hà Nội (phần đất còn lại của 

thửa 99, tờ bản đồ số 11 sau khi đã trừ đi phần diện tích đất 61,5m2 cấp cho ông 

Bùi Tiến Đ và 34m2 đất cấp cho bà Trương Thị Kim O). 

2.3. Xác định diện tích đất 78,5m2 tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn 

V, xã TL, huyện TT, Thành phố Hà Nội thuộc quyền sử dụng của ông Bùi Tiến C 

và bà Nguyễn Thị Kim P. 

 Ngoài ra bản án còn quyết định về án phí và quyền thi hành án của các 

đương sự. 

 Ngày 24/7/2020, nguyên đơn - cụ Đặng Thị L có Đơn đề nghị xem xét 

theo thủ tục giám đốc thẩm. 

 Ngày 30/3/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra Quyết định kháng 

nghị số 12/2021/KN-DS đề nghị hủy toàn bộ bản án phúc thẩm số 

175/2020/DSPT ngày 04/6/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội. 

 Tại Quyết định giám đốc thẩm số 37/2021/DS-GĐT ngày 23/6/2021 của 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xử:  

 Hủy toàn bộ bản án dân sự phúc thẩm số 175/2020/DSPT ngày 04/6/2020 

của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội và giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân 

Thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm lại vụ án theo quy định pháp luật. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, 
Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: Nguyên đơn giữ 

nguyên yêu cầu khởi kiện, giữ nguyên những quan điểm đã trình bày tại các cấp 

Tòa án. Cụ X trước khi nghỉ hưu là trưởng phòng tổ chức hành chính của Công 

ty xây dựng công nghiệp Hà Nội. Cụ X được tiêu chuẩn cấp nhà tập thể (thuê 
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nhà) nhưng đã nhường cho vợ chồng ông C, bà P tiêu chuẩn này; bà P là công 

nhân nên không thể đủ tiêu chuẩn phân nhà. Do vậy, vợ chồng ông C, bà P được 

ký hợp đồng thuê nhà với Nhà nước tiêu chuẩn nhà của cụ X. Thửa đất số 99, tờ 

bản đồ số 11, Thôn V là tài sản chung của cụ X và cụ Phi được thừa hưởng của 

tổ tiên. Do diện tích đất nhỏ chỉ có 171 m2 mà hai cụ đông con nên hai cụ có ý 

định chia cho ông Đăng nhưng ông C không đồng ý; khi ông C chưa được Nhà 

nước thanh lý căn nhà tập thể, chưa được cấp đất nên năm 2001 buộc hai cụ chia 

cho ông C một phần đất. Văn bản này không tự nguyện, không tuân thủ về hình 

thức và không được thực hiện trong thực tế vì năm 2003 cụ X vẫn kê khai và 

cấp toàn bộ diện tích đất. Sau đó, ông C, bà P đã được thanh lý nhà và được cấp 

Giấy chứng nhận QSD đất đối với diện tích đất tiêu chuẩn của cụ X. Do vậy, 

trong gia đình bàn bạc lại nhà đông con và có 03 người con trai; đất các cụ để lại 

chỉ có thể chia làm hai; trong khi ông C đã được suất nhà tiêu chuẩn của cụ X 

nên nhà đất tổ tiên để lại sẽ do Cụ L chủ động quyền sử dụng và định đoạt. Văn 

bản thỏa thuận chia di sản thừa kế do các bên tự nguyện xác lập, có chứng thực 

của Văn phòng công chứng HM và đã được thực hiện trong thực tế. Mục đích 

ngày 5/5/2011 bà Đào bảo bà P đưa giấy tờ nhân thân của bà P là để làm thủ tục 

đất cho cụ L. 

Đề nghị Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cụ L.  
Bị đơn - bà Nguyễn Thị Kim P và người đại diện theo ủy quyền của bà P 

trình bày: Bị đơn giữ nguyên yêu cầu phản tố, giữ nguyên những quan điểm đã 

trình bày tại các cấp Tòa án. Thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V là tài sản 

chung của cụ X và cụ Phi. Ngày 08/03/2001, cụ X đã triệu tập cuộc họp gia đình 

và cho ông C và bà P 67m2 đất có văn bản. Tuy Cụ L không ký nhưng Cụ L có 

biết và xác nhận có đồng ý thể hiện bản tự khai của cụ L. Văn bản này đã được 

UBND xã TL xác nhận. Sau khi được chia đất, ông C và bà P đã xây nhà mái 

bằng 1 tầng. Bà P và Chị A có ký Văn bản thỏa thuận chia di sản thừa kế nhưng 

không được đọc vì đến muộn; cũng không ai đọc lại cho bà P và chị An; văn bản 

này cũng không đề cập đến ngôi nhà trên đất. Bà P nghĩ là ký để cả nhà làm 

Giấy chứng nhận QSD đất cho bà. Trước đây bà P là công nhân của Công ty xây 

dựng công nghiệp, đơn vị công trường 3, trình độ văn hóa lớp 5-6, bà P có biết 

đọc, biết viết. Sau đó, bà P không có đơn khiếu nại về việc cấp Giấy chứng nhận 

QSD đất cho cụ L; khi Cụ L được cấp Giấy chứng nhận QSD đất rồi thì bà mới 

biết. Bà không biết việc Cụ L làm thủ tục chuyển nhượng công chứng cho bà O 

và làm thủ tục tặng cho ông Đăng. 

Tại cấp phúc thẩm lần 2, bên bị đơn đã có trao đổi và đã ghi âm được lời 

nói của bà Bùi Thị A; trong cuộc nói chuyện bà Ân có nói việc gia đình Cụ L đã 

phải chạy mất rấy nhiều tiền để có bản án Giám đốc thẩm nên muốn hòa giải thì 

bên bà P phải đưa cho Cụ L 500 triệu. Bà P cũng đã có đơn tố cáo về hành vi 

câu kết, gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản hợp pháp đến Tòa án nhân dân thành 

phố Hà Nội. Tuy nhiên, bà P biết đích danh ai là người nhận hối lộ, không có 

chứng cứ nào khác ngoài lời nói của bà Ân; không gửi ra cơ quan Công an. 

Đề nghị Hội đồng xét xử bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà Phi. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội tham gia phiên toà 
phát biểu ý kiến: 

Về tố tụng: Hội đồng xét xử và các đương sự tuân thủ đầy đủ các quy định 
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của Bộ luật tố tụng dân sự từ giai đoạn thụ lý vụ án đến phiên toà xét xử vụ án. 

 Về nội dung: Sau khi phân tích các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá 

trình diễn biến tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội 

phát biểu quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật 

tố tụng dân sự, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

 Từ những phân tích trên,  

 Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và 

căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Về phạm vi khởi kiện, quan hệ pháp luật:  

Tại đơn khởi kiện ngày 21/9/2018, cụ Đặng Thị L đề nghị Tòa án buộc bà 

Nguyễn Thị Kim P, chị Bùi Thị A trả lại quyền sử dụng 78,5 m2 đất đang chiếm 

dụng.  

Tại Đơn phản tố ngày 03/5/2019, bà Nguyễn Thị Kim P yêu cầu Tòa án 

tuyên bố Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đã lập tại Văn phòng công 

chứng HM vô hiệu; hủy Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho cụ Đặng Thị L 

năm 2011; công nhận QSH nhà, QSD đối với 67 m2 đất cho bà P theo biên bản 

phân chia đất thổ cư ngày 08/3/2001. 

Do vậy, quan hệ pháp luật tranh chấp là đòi quyền sử dụng đất; yêu cầu 

hủy văn bản công chứng, hủy Giấy chứng nhận QSD đất, công nhận quyền sở 

hữu nhà và quyền sử dụng đất. 

 [1.2] Về chứng cứ:  

Tại Biên bản về kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, tiếp cận, công khai 

chứng cứ ngày 11/9/2019 và 30/10/2019, Toà sơ thẩm đã công bố các tài liệu có 

trong hồ sơ. Các đương sự đã được tiếp cận toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong 

hồ sơ do hai bên đương sự cung cấp và Toà án thu thập. Các đương sự nhất trí, 

không phản đối về các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, không yêu cầu 

Toà án triệu tập đương sự khác và những người tham gia tố tụng khác. Do vậy, 

những tài liệu có trong hồ sơ vụ án mà Toà án sử dụng làm căn cứ giải quyết đủ 

điều kiện là chứng cứ theo Điều 92, Điều 93 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

  [1.3] Về sự vắng mặt của các đương sự tại phiên toà phúc thẩm:  

           Hội đồng xét xử nhận thấy, các đương sự đã được triệu tập hợp lệ lần thứ 

hai. Tại phiên toà phúc thẩm, có mặt đại diện theo ủy quyền của cụ Đặng Thị L, 

bà Nguyễn Thị Kim P và người đại diện theo ủy quyền của bà P là ông Phạm 

Tuấn D\. Vắng mặt các đương sự khác. Hội đồng xét xử thấy cần xét xử vắng 

mặt các đương sự theo quy định tại khoản 2 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015. 

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về yêu cầu buộc bà Nguyễn 

Thị Kim P, chị Bùi Thị A có trách nhiệm bàn giao trả cụ Đặng Thị L QSD 

78,5 m2 đất còn lại và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 99, tờ 

bản đồ số 11, Thôn V, xã TL, huyện TT, Thành phố Hà Nội: 

[2.1] Về nguồn gốc, quá trình sử dụng và diện tích đất tranh chấp:  

Hội đồng xét xử nhận thấy,  

Theo bản đồ địa chính năm 1986, thửa đất đang có tranh chấp thuộc thửa 
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đất số 96, tờ bản đồ số 04 diện tích 166 m2. Ngày 05/9/1993, UBND huyện TT 

đã cấp Giấy chứng nhận QSD đất ngày 05/9/1993 mang tên cụ Bùi Tiến X. Bản 

đồ địa chính năm 1994 là thửa số 99, tờ bản đồ số 11 diện tích 174 m2. Ngày 

22/9/2003, UBND huyện TT đã cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất mang tên cụ 

Bùi Tiến X.  

Cụ Bùi Tiến X và cụ Đặng Thị L kết hôn năm 1956; căn cứ Điều 15 Luật hôn 

nhân gia đình năm 1959, Hội đồng xét xử xác định diện tích đất này là tài sản chung 

vợ chồng giữa cụ X và cụ L. 

Năm 2003, cụ Bùi Tiến X đã chuyển nhượng 34m2 cho bà Trương Thị 

Kim O và ông Nguyễn Khắc L; gia đình bà O, ông Lâm đã xây dựng nhà, sinh 

sống ổn định trên phần đất nhận chuyển nhượng từ đó đến nay.  

Ngày 06/6/2011, UBND huyện TT cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho cụ 

Đặng Thị L thể hiện diện tích thửa đất là 174 m2.  

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận QSD đất; cụ Đặng Thị L đã ký hợp 

đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng 34m2 đất cho bà Trương Thị 

Kim O, ông Nguyễn Khắc L; bà O và ông Lân đã được cấp Giấy chứng nhận 

QSD đất đối với 34 m2 đất này. Ngoài ra, Cụ L còn ký hợp đồng tặng cho ông 

Bùi Tiến Đ diện tích 61,5 m2 đất; ông Đăng cũng đã được cấp Giấy chứng nhận 

QSD đất. Đối với diện tích còn lại 78,5m2 do Cụ L đứng tên trong Giấy chứng 

nhận QSD đất. 

Theo kết quả đo đạc do Công ty TNHH địa chính công trình Hà Nội đo 

đạc theo hiện trạng sử dụng đất được các bên đương sự chỉ dẫn, diện tích thực tế 

của thửa đất là 183,9 m2; trong đó, phần đất diện tích đất gia đình  bà Trương 

Thị Kim O đang sử dụng là 34,9 m2; phần đất do vợ chồng ông Bùi Tiến Đ đang 

sử dụng là 66,7 m2 và phần đất còn lại của thửa đất (hiện đang có tranh chấp) là 

84,3 m2. Theo quan điểm của UBND xã TL tại Biên bản làm việc ngày 

16/9/2019: Bản đồ đo đạc theo Chỉ thỉ 299/TTg năm 1986 và bản đồ địa chính 

đo đạc năm 1994, người sử dụng đất đều đã được cấp Giấy chứng nhận QSD 

đất. Theo kết quả đo đạc bản đồ từng thời kỳ và tại thời điểm tranh chấp diện 

tích thửa đất vẫn được công nhận 174 m2 đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất 

ngày 06/6/2011 mang tên cụ Đặng Thị L. Quá trình sử dụng đất và qua theo dõi 

biến động, diện tích thửa đất có sự tăng lên so với Giấy chứng nhận QSD đất 

cấp cho Cụ L năm 2011. Tuy nhiên, người sử dụng đất không đăng ký điều 

chỉnh diện tích tăng lên của thửa đất tại UBND xã TL và việc tăng diện tích của 

người sử dụng đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận. UBND 

xã TL đề nghị Tòa án giải quyết tranh chấp đối với thửa đất số 99, tờ bản đồ số 

11 Thôn V theo Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho Cụ L và theo hồ sơ đang 

lưu giữ tại UBND xã TL là 174 m2. Đối với diện tích đất tăng lên, sau này người 

sử dụng đất có đơn xin điều chỉnh, UBND xã TL sẽ giải quyết theo quy định của 

pháp luật.  

Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần xem xét, giải quyết tranh chấp của 

các bên đương sự trong phạm vi diện tích 174 m2 đất (trong đó, phần diện tích 

đất đang tranh chấp là 78,5m2) tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V theo 

Giấy chứng nhận QSD đất số BD 827697 ngày 06/6/2011 do UBND huyện TT 

cấp cho cụ Đặng Thị L.    
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[2.2] Xét Biên bản chia đất thổ cư ngày 08/3/2001: 

Hội đồng xét xử nhận thấy, ngày 08/3/2001, cụ Bùi Tiến X lập Biên bản 

chia đất thổ cư để phân chia thửa đất diện tích 166m2 (thửa số 96, tờ bản đồ 04 

đo đạc năm 1986) cho 2 người con trai là ông Bùi Tiến C và ông Bùi Tiến Đ.  

Về mặt hình thức: Biên bản chia đất thổ cư ngày 08/3/2001 có chữ ký của 

cụ X; một số người con của hai cụ; người làm chứng; có xác nhận của Ủy ban 

nhân xã TL. Tuy nhiên, không có chữ ký của cụ Đặng Thị L; không được chứng 

nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền 

là vi phạm điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự quy định tại Điều 131 Bộ 

luật Dân sự năm 1995.  

Về nội dung: Theo lời khai của nguyên đơn và những người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan, việc cụ Bùi Tiến X lập Biên bản chia đất thổ cư ngày 

08/3/2001 không xuất phát từ sự tự nguyện của cụ X do ông C, bà P đã sử dụng 

tiêu chuẩn cụ X được cấp nhà đất tại Công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội và 

ăn ở sinh sống tại đó. Tuy nhiên, do ông C gây sức ép đối với vợ chồng cụ X; 

mâu thuẫn giữa ông C với vợ con căng thẳng nên cụ X buộc phải lập biên bản 

phân chia đất ở để đảm bảo đoàn kết trong gia đình. Lời khai này của nguyên 

đơn và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phù hợp với nội dung Biên 

bản chia đất thổ cư ngày 08/3/2001 có nội dung: “còn đất thổ cư bố mẹ đang ở 

của ông bà để lại cho bố mẹ, bố mẹ cho thằng Đăng vì nó là út nhưng vợ chồng 

Châm không nghe, đầu năm 1999 + 2000 bố mẹ đã làm đơn lên UBND xã + 

UBND thành phố xin cấp đất ở cho vợ chồng thằng Châm, đến nay vẫn chưa 

được giải quyết, buộc lòng bố mẹ phải chia miếng đất thổ cư diện tích 166 m2 

cho 2 anh em Châm và Đăng…” 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 1995“ Hợp đồng 

tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký”. Tuy nhiên, sau khi 

lập Biên bản chia đất thổ cư ngày 08/3/2001 thì cụ X, ông C, ông Đăng chưa 

thực hiện thủ tục kê khai đối với diện tích 67 m2 đất được cụ X chia theo biên 

bản ngày 08/3/2001; chưa làm thủ tục đăng ký sang tên nên chưa hoàn tất thủ 

tục tặng cho. 

Năm 2002, cụ Bùi Tiến X vẫn thể hiện ý chí và quyền định đoạt của cụ 

đối với thửa đất bằng việc cụ đã đăng ký, kê khai để cấp Giấy chứng nhận QSD 

đất đối với toàn bộ diện tích 174 m2 đất đứng tên cụ và ngày 22/9/2003 cụ X đã 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất số 99, tờ bản đồ số 

11, diện tích 174 m2, Thôn V.  

Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử nhận thấy Biên bản chia đất 

thổ cư ngày 08/3/2001 của cụ X đã vi phạm điều kiện có hiệu lực của giao dịch 

dân sự cả về nội dung và hình thức văn bản; không phải ý chí của cụ L; phần ý 

chí của cụ X là không tự nguyện; chưa hoàn tất thủ tục kê khai, sang tên; do vậy, 

không có giá trị pháp lý, chưa phát sinh hiệu lực theo quy định của các Điều 

131, Điều 132, Điều 136, Điều 146, Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 1995. 

[2.3] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

Như nhận định ở phần [2.2], Biên bản chia đất thổ cư ngày 08/3/2001 

không có giá trị pháp lý. Sau đó, toàn bộ diện tích đất tiếp tục biến động. Năm 
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2003, cụ X, Cụ L chuyển nhượng 34 m2 cho vợ chồng bà Trương Thị Kim O. 

Ngày 22/9/2003, cụ X đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đối với toàn bộ thửa 

đất số 99, tờ bản đồ số 11, diện tích 174 m2, Thôn V. Không có sự khiếu nại của 

ông C, ông Đăng.  

Ngày 27/04/2011, tại Văn Phòng công chứng HM, bà Nguyễn Thị Kim P, 

chị  Bùi Thị A và những người thừa kế khác của cụ X đã thống nhất ký tên tại 

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế với nội dung khai nhận phần di sản 

là quyền sử dụng đất mình được nhận và tặng cho lại cụ L. Ngày 06/06/2011, Cụ 

L đã được UBND huyện TT cấp Giấy chứng nhận QSD đất đối với toàn bộ thửa 

đất số 99. tờ bản đồ số 11, Thôn V có diện tích 174 m2. Cụ L đã lập Hợp đồng 

chuyển nhượng có công chứng 34 m2 đất cho bà Trương Thị Kim O và lập Hợp 

đồng tặng cho 61,5 m2 đất cho ông Bùi Tiến Đ.  

Do vậy, thửa đất là 78,5 m2 còn lại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cụ 

Đặng Thị L; Cụ L sử dụng và nộp thuế sử dụng đất.  

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà 

Nguyễn Thị Kim P, chị Bùi Thị A trả lại quyền sử dụng 78,5 m2 đất đang chiếm 

dụng là có căn cứ, đúng pháp luật, cần giữ nguyên. 

Về thanh toán giá trị xây dựng trên diện tích 78,5 m2 đất tranh chấp: Theo 

biên bản định giá tài sản ngày 10/7/2019 thì trên diện tích 78,5 m2 đất có các 

công trình xây dựng gồm: Nhà mái bằng 01 tầng có trị giá 38.924.000đ; khung 

mái tôn tầng 2 có trị giá 134.639.000đ;  bếp có trị giá 4.836.000đ; khung sắt 

trước cửa nhà ở có trị giá 6.641.000đ; sân có trị giá 940.000đ; tường rào có trị 

giá 2.015.000đ. Tổng cộng là 187.995.000đ. 

Quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn và những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan thừa nhận chi phí xây dựng nhà ở mái bằng, bếp, sân, tường 

rào là do vợ chồng bà P xây dựng từ năm 2001. Đối với các công trình do bà P 

xây dựng năm 2018 đã bị UBND xã TL đình chỉ xây dựng nên nguyên đơn 

không đồng ý thanh toán. Tuy nhiên, tài liệu về đình chỉ thi công do UBND xã 

TL xác lập đã ghi nhận tại thời điểm tạm dừng thi công, hiện trạng công trình 

xây dựng hoàn toàn phù hợp với hiện trạng do Tòa án đã xem xét và định giá 

ngày 10/7/2019. Theo lời khai xác nhận của các đương sự tại phiên tòa, các công 

trình xây dựng nhà ở, bếp, sân, tường rào được xây dựng từ năm 2001, có công 

sức đóng góp của ông Bùi Tiến C. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, các 

đương sự không yêu cầu phân chia di sản thừa kế của ông Bùi Tiến C nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. Các đương sự có quyền khởi kiện trong vụ án dân 

sự khác. Án sơ thẩm buộc nguyên đơn có trách nhiệm thanh toán cho bị đơn 

toàn bộ giá trị xây dựng trên diện tích 78,5 m2 đất tranh chấp là 187.995.000đ là 

phù hợp quy định pháp luật. 

[3] Xét yêu cầu phản tố của bị đơn về việc hủy văn bản công chứng 

thỏa thuận phân chia di sản thừa kế lập ngày 27/4/2011; hủy Giấy chứng 

nhận QSD mang tên cụ Đặng Thị L; công nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử 

dụng đối với 67 m2 đất cho bà P theo biên bản phân chia đất thổ cư ngày 

08/3/2001:  

Theo lời khai xác nhận của các bên đương sự và sổ đăng ký việc khai tử 

do UBND xã TL cung cấp, cụ Bùi Tiến X chết năm 2004. Cụ X và cụ Đặng Thị 
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L có 06 người con chung là: 1/ Bùi Tiến C (đã chết năm 2002, có vợ là Nguyễn 

Thị Kim P và 02 con là Bùi Tiến T - đã chết năm 2008, chưa có vợ con và Bùi 

Thị A); 2/ Bùi Tiến Q; 3/  Bùi Tiến Đ (đã chết năm 2018, có vợ là Nguyễn Thị L 

và 02 con là Bùi Tiến B và Bùi Thị B); 4/ Bùi Tiến Đ; 5/ Đỗ Thị Đ; 6/ Bùi Thị 

A. 

Ngày 27/4/2011 tại Văn phòng công chứng HM, cụ Đặng Thị L và những 

người hưởng di sản thừa kế của cụ X gồm ông Bùi Tiến Q, ông Bùi Tiến Đ, bà 

Đỗ Thị Đ, ông Bùi Tiến Đ, bà Bùi Thị A, chị Bùi Thị A (người thừa kế thế vị 

của ông Bùi Tiến C) và bà Nguyễn Thị Kim P (người thừa kế của anh Bùi Tiến 

Tâm) đã cùng ký tên tại văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế với nội 

dung:  

“1. Bằng văn bản này, chúng tôi Đặng Thị L, Bùi Tiến Q, Bùi Tiến Đ, Đỗ 

Thị Đ, Bùi Tiến Đ, Bùi Thị A, Nguyễn Thị Kim P và Bùi Thị A đồng ý khai nhận 

đối với toàn bộ khối di sản thừa kế là 01 (một) phần quyền sử dụng đất nằm 

trong khối tài sản chung với bà Đặng Thị L tại địa chỉ xã TL, huyện TT, Thành 

phố Hà Nội theo “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số: W 884259 (số vào 

sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 00140. QSDĐ/1293 - H) do UBND 

huyện TT cấp ngày 22/9/2003 (hiện trạng, diện tích của thửa đất được nêu cụ 

thể trong giấy chứng nhận nói trên) của ông Bùi Tiến X đã để lại nêu trên. 

2. Đồng thời bằng văn bản này, các đồng thừa kế là: Bùi Tiến Q, Bùi Tiến 

Đ, Đỗ Thị Đ, Bùi Tiến Đ, Bùi Thị A, Nguyễn Thị Kim P và Bùi Thị A sau khi đã 

khai nhận đối với kỷ phần thừa kế là quyền sử dụng đất mà mình được hưởng 

theo quy định cho tặng lại cho bà Đặng Thị L toàn quyền sử dụng và định đoạt 

đối với toàn bộ phần tài sản này. Việc tặng cho là hoàn toàn tự nguyện và dứt 

khoát, không kèm theo bất cứ một điều kiện nào, cũng như không nhằm trốn 

tránh bất cứ nghĩa vụ tài sản nào khác…”  

Quá trình giải quyết vụ án, bà Nguyễn Thị Kim P xác nhận chữ ký tại văn 

bản này nhưng đưa ra quan điểm bà P bị lừa dối và được bà P chứng minh bằng 

giấy biên nhận ngày 05/5/2011 của bà Bùi Thị Đ  đã nhận các giấy tờ hộ khẩu, 

chứng minh thư và 05 tờ bản sao biên bản chia đất thổ cư. Bà P cho rằng bà đến 

Văn phòng công chứng HM để hoàn tất các thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSD 

đất đối với phần diện tích 67 m2 đất mà cụ X chia cho vợ chồng bà P từ năm 

2001 nên bà P cũng không đọc lại nội dung biên bản.  

Hội đồng xét xử xét thấy, Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại 

Văn phòng công chứng HM được các bên xác lập ngày 27/4/2011 nhưng ngày 

05/5/2011 bà Đào mới biên nhận các giấy tờ do bà P giao nêu trên nên không có 

căn cứ xác định bà P bị lừa dối khi ký văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa 

kế. Mặt khác, theo các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hồ sơ khai nhận di sản 

thừa kế và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Văn phòng công chứng HM 

cung cấp thể hiện: Ngày 21/3/2011 Văn phòng công chứng HM đã có thông báo 

về khai nhận di sản thừa kế, diện hàng thừa kế đối với di sản của cụ Bùi Tiến X 

và đã được UBND xã TL công khai 30 ngày nhưng không có thắc mắc, khiếu 

nại. Ngày 27/4/2011, sau khi được công chứng viên đọc lại, các bên tham gia 

hoàn toàn đồng ý, đã ký tên, điểm chỉ xác nhận tại từng trang văn bản và cùng 

ký, ghi rõ họ tên tại trang cuối cùng sau dòng chữ cam kết “gia đình chúng tôi đã 
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đọc và đồng ý với toàn bộ nội dung của văn bản phân chia di sản thừa kế trên”. 

Khi ký Văn bản công chứng, những người ký buộc phaỉ biết nội dung; bà P biết 

đọc, biết viết và không có chứng cứ khác chứng minh bị lừa dối hoặc không biết 

nội dung văn bản. Hội đồng xét xử có cơ sở xác định văn bản thỏa thuận phân 

chia di sản thừa kế lập ngày 27/4/2011 tại Văn phòng công chứng HM có hình 

thức, nội dung phù hợp với quy định tại Điều 122, Điều 123, Điều124 Bộ luật 

dân sự năm 2005. 

Sau thời điểm lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế ngày 

27/4/2011, cụ Đặng Thị L đã tiến hành đăng ký kê khai và đã được UBND 

huyện TT cấp Giấy chứng nhận QSD đất đối với toàn bộ thửa đất 99, tờ bản đồ 

số 11, Thôn V, xã TL, huyện TT, Thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Kim P có 

lời khai bà P đã gửi đơn đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện TT yêu cầu 

tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất đối với cụ L. Tại phiên tòa phúc 

thẩm, bà P khai không có khiếu nại trong việc hoàn tất thủ tục sang tên quyền sử 

dụng đất cho cụ Đặng Thị L. Kết quả xác minh tại Phòng Tài nguyên và môi 

trường huyện TT đã xác định năm 2011 phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

TT không nhận được văn bản hay đơn kiến nghị nào về việc cấp Giấy chứng 

nhận QSD đất cho Cụ L và khẳng định Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho Cụ 

L trên cơ sở văn bản phân chia ngày 27/4/2011 là đúng quy định của pháp luật. 

Căn cứ Điều 689, Điều 692 Bộ luật dân sự năm 2005 và Điều 49, Điều 129 Luật 

đất đai năm 2003, sửa đổi bổ sung năm 2009; Hội đồng xét xử có cơ sở xác định 

việc chuyển quyền thừa kế thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, diện tích 174m2 đất 

tại Thôn V giữa những người thừa kế của cụ X cho Cụ L theo văn bản ngày 

27/4/2011 đã phát sinh hiệu lực, Giấy chứng nhận QSD đất số BD 827697 ngày 

06/6/2011 do UBND huyện TT cấp cho cụ Đặng Thị L là hợp pháp.  

Do đó, Hội đồng xét xử không có cơ sở chấp nhận yêu cầu phản tố của bà 

P về việc yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng về việc phân chia di sản thừa kế 

lập ngày 27/4/2011 tại Văn phòng công chứng HM vô hiệu; yêu cầu hủy giấy 

chứng nhận QSD đất mang tên cụ Đặng Thị L; công nhận quyền sở hữu nhà, 

quyền sử dụng đối với 67 m2 đất cho bà Nguyễn Thị Kim P, bản án sơ thẩm 

không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà P là có căn cứ. 

[4] Xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim P: 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo về 

phần nội dung của bà Phi. 

[5 ]Về án  phí: 

[5.1] Về án phí dân sự sơ thẩm: Cụ Đặng Thị L được chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện nên không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Bà Nguyễn Thị Kim P không được chấp nhận yêu cầu phản tố nên phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm. Tuy nhiên, bà P sinh năm 1960 - là người cao tuổi 

nên được miễn nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 2 Luật 

người cao tuổi năm 2009. Chấp nhận một phần kháng cáo của bà P về án phí. 

[5.2] Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà không được chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo nên phải chịu án phí phúc thẩm; được miễn án phí như nhận định ở trên.  

Các đương sự được hoàn lại tiền tạm ứng án phí đã nộp. 
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Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội phù hợp 

nhận định của Hội đồng xét xử. 

  Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ: 

- Điều 131, Điều 132, Điều 136, Điều 146, và Điều 463 Bộ luật dân sự 

năm 1995; 

- Điều 122, Điều 123, Điều 124, Điều 689 và Điều 692 Bộ luật dân sự 

năm 2005; 

- Điều 164, Điều 166, Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 

2015; 

-  Điều 49, Điều 129 Luật đất đai năm 2003, sửa đổi bổ sung năm 2009; 

- Điều 2 Luật người cao tuổi năm 2009; 

-  Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 92, Điều 93, Điều 147, Điều 271, Điều 

273, khoản 2 Điều 296, khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 

- Điều 12, 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14. 

Xử: Chấp nhận một phần kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim P; sửa Bản 

án dân sự sơ thẩm số 38/2019/DSST ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dân 

huyện TT, Thành phố Hà Nội về án phí cụ thể:  

[1] Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của cụ Đặng Thị L về việc đòi quyền sử 

dụng đất:  

Buộc bà Nguyễn Thị Kim P, chị Bùi Thị A có trách nhiệm bàn giao trả cụ 

Đặng Thị L quyền sử dụng 78,5 m2 đất còn lại và toàn bộ tài sản gắn liền với đất 

tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V, xã TL, TT, Thành phố Hà Nội đã 

được UBND huyện TT cấp giấy chứng nhận QSD đất số  BD 827697 ngày 

06/6/2011 mang tên cụ Đặng Thị L. 

Cụ Đặng Thị L có trách nhiệm thanh toán trả bà Nguyễn Thị Kim P giá trị 

công trình xây dựng trên đất là 187.995.000đ (một trăm tám mươi bảy triệu, 

chín trăm chín lăm nghìn) đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án nộp 

đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại điều 357, điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

[2] Không chấp nhận các yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị Kim P về 

việc: Tuyên bố văn bản công chứng về thỏa thuận phân chia di sản thừa kế lập 

ngày 27/4/2011 tại Văn phòng công chứng HM vô hiệu, yêu cầu hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BD 827697 ngày 06/6/2011 do UBND huyện TT đã 

cấp cho cụ Đặng Thị L và yêu cầu công nhận QSH nhà, quyền sử dụng 67 m2 
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đất trong thửa đất 99, tờ bản đồ số 11, Thôn V, xã TL, huyện TT, Thành phố Hà 

Nội theo biên bản chia đất thổ cư ngày 08/3/2011.  

[3] Về án phí:  

Cụ Đặng Thị L không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, phúc thẩm. Trả lại 

cụ Đặng Thị L số tiền 300.000đ tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai số AA/2016/ 

0008583 ngày 12/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện TT. 

Bà Nguyễn Thị Kim P được miễn án phí dân sự sơ thẩm, không phải chịu 

án phí phúc thẩm; được nhận lại số tiền 300.000đ tạm ứng án phí đã nộp tại biên 

lai số AA/2016/0008818 ngày 10/5/2019 và 300.000đ dự phí kháng cáo đã nộp 

tại biên lai số AA/2017/0006367 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện TT. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo qui định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự, có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 

và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định 

tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực để thi hành án kể từ ngày Tòa tuyên án./. 

 

 

Nơi nhận: 

- VKSND TP Hà Nội; 

- TAND huyện TT; 

- Chi cục THA dân sự  huyện TT; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

      Nguyễn Thu Hồng 


